
UBND TỈNH LAI CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

Tổng số Vốn trong nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số Vốn trong nước

Vốn 

ngoài 

nước

 TỔNG CỘNG 523.167.175.072 431.884.405.369 91.282.769.703 523.167.175.072 431.884.405.369 431.884.405.369 91.282.769.703 91.282.769.703

I  Ngân sách cấp tỉnh 43.567.931.184 29.789.104.000 13.778.827.184 43.567.931.184 29.789.104.000 29.789.104.000 13.778.827.184 13.778.827.184

1
Sở Lao động thương binh và

Xã hội
3.951.497.336 697.634.000 3.253.863.336 3.951.497.336 697.634.000 697.634.000 3.253.863.336 3.253.863.336

2 Sở Công thương 116.824.000 116.824.000 116.824.000 116.824.000 116.824.000

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn
1.988.718.257 1.988.718.257 1.988.718.257 1.988.718.257 1.988.718.257

4 Sở Tư pháp 685.999.844 685.999.844 685.999.844 685.999.844 685.999.844

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.081.076.000 1.081.076.000 1.081.076.000 1.081.076.000 1.081.076.000

6 Sở Y tế 2.126.484.606 2.126.484.606 2.126.484.606 2.126.484.606 2.126.484.606

7 Sở Thông tin và Truyền thông 1.002.656.446 1.002.656.446 1.002.656.446 1.002.656.446 1.002.656.446

8 Ban Dân tộc 3.161.714.695 3.161.714.695 3.161.714.695 3.161.714.695 3.161.714.695

9 Hội Nông dân tỉnh 265.490.000 265.490.000 265.490.000 265.490.000 265.490.000

11 Liên minh hợp tác xã 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000

12
Ban QLDA đầu tư xây dựng

các công trình DD&CN 
12.480.704.000 12.480.704.000 12.480.704.000 12.480.704.000 12.480.704.000

13
Ban QLDA đầu tư xây dựng

các công trình NN&PTNT 
16.610.766.000 16.610.766.000 16.610.766.000 16.610.766.000 16.610.766.000

II Ngân sách cấp huyện 479.599.243.888 402.095.301.369 77.503.942.519 479.599.243.888 402.095.301.369 402.095.301.369 77.503.942.519 77.503.942.519

1 Huyện Tam Đường 52.527.553.168 42.080.071.854 10.447.481.314 52.527.553.168 42.080.071.854 42.080.071.854 10.447.481.314 10.447.481.314

2 Huyện Phong Thổ 81.540.183.484 71.458.644.225 10.081.539.259 81.540.183.484 71.458.644.225 71.458.644.225 10.081.539.259 10.081.539.259

3 Huyện Sìn Hồ 116.474.898.580 103.208.939.087 13.265.959.493 116.474.898.580 103.208.939.087 103.208.939.087 13.265.959.493 13.265.959.493

4 Huyện Nậm Nhùn 64.672.063.367 50.528.501.369 14.143.561.998 50.528.501.369 50.528.501.369 14.143.561.998 14.143.561.998

5 Huyện Mường Tè 97.713.525.493 83.501.926.000 14.211.599.493 83.501.926.000 83.501.926.000 14.211.599.493 14.211.599.493

6 Huyện Than Uyên 42.972.018.634 35.277.738.934 7.694.279.700 35.277.738.934 35.277.738.934 7.694.279.700 7.694.279.700

7 Huyện Tân Uyên 16.210.693.600 10.207.715.000 6.002.978.600 10.207.715.000 10.207.715.000 6.002.978.600 6.002.978.600

8 Thành phố Lai Châu 7.488.307.562 5.831.764.900 1.656.542.662 5.831.764.900 5.831.764.900 1.656.542.662 1.656.542.662

Biểu số 68/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         /       /2024 của UBND tỉnh Lai Châu)
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